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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	K. Kiên Giang
	
	CLB:
	Sông Lam Nghệ An

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Trần Quốc Việt (GK)
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Viết Nam (GK)
	
	
	

	2
	Danh Phện
	
	
	
	
	2
	Âu Văn Hoàn
	
	
	

	3
	Dương Chí Hùng
	
	
	
	
	3
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	

	4
	Nguyễn Cao Thiện
	
	
	
	
	4
	Quế Ngọc Hải
	
	
	

	5
	Trần Văn Tuấn
	
	
	
	
	5
	Phạm Mạnh Hùng
	
	
	

	6
	Huỳnh Tấn Đức
	
	
	
	
	6
	Trần Đình Hoàng
	
	
	

	7
	Trần Tuấn Vũ
	
	
	
	
	7
	Hector Hughtun K.V
	
	
	

	8
	Nguyễn Thanh Sang
	
	
	
	
	8
	Ngô Hoàng Thịnh
	
	
	

	9
	Hoàng Công Thuận
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Trọng Hoàng 
	
	
	

	10
	Đinh Kiên Trung
	
	
	
	
	10
	Palza Willis Deon
	
	
	

	11
	Hà Niệm Tiến
	
	
	
	
	11
	Trần Phi Sơn
	
	
	

	12
	Lương Minh Trung
	
	
	
	
	12
	Vũ Quang Nam
	
	
	

	13
	Lưu Ngọc Hùng ( c)
	
	
	
	
	15
	Hồ Khắc Ngọc
	
	
	

	14
	Nguyễn Tuấn Hiệp
	
	
	
	
	16
	Trần Đình Đồng
	
	
	

	15
	Đặng Quang Minh
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Quang Tình
	
	
	

	16
	Huỳnh Phúc Hiệp
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Cửu Phú
	
	
	

	17
	Phạm Đặng Duy An
	
	
	
	
	19
	Trần Sơn Hà
	
	
	

	18
	Nguyễn Thanh Thắng( GK)
	
	
	
	
	20
	Vương Quốc Trung
	
	
	

	19
	Nguyễn Vũ Dương
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Hồng Việt
	
	
	

	20
	Trương Hồ Nam
	
	
	
	
	22
	Hoàng Văn Bình
	
	
	


	21
	Felix Gbenga Ajala
	
	
	
	
	23
	Hồ Sỹ Sâm
	
	
	

	23
	Trần Ngọc Thạch
	
	
	
	
	24
	Quế Ngọc Mạnh
	
	
	

	24
	Nguyễn Hoàng Hà
	
	
	
	
	25
	Trần Nguyên Mạnh (GK)
	
	
	

	25
	Lê Văn Hưng ( GK)
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Cảnh Dương
	
	
	

	26
	Võ Ngọc Thương
	
	
	
	
	27
	Phạm Đức Anh
	
	
	

	27
	Hammed Adesope
	
	
	
	
	29
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	

	29
	Trần Kiên
	
	
	
	
	89
	Lê Công Vinh
	
	
	

	30
	Jackson Nogueira
	
	
	
	
	99
	Bryan Kavin Elroy
	
	
	

	HLV trưởng: Lai Hồng Vân
(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Nguyễn Hữu Thắng
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu (ký tên):

	 
	


	
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	Becamex Bình Dương
	
	CLB:
	SHB Đà Nẵng

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	1
	Phan Văn Santos   (Gk)
	
	
	
	
	1
	Phạm Văn Thạch (GK)
	
	
	

	2
	Ngô Tuấn Tùng
	
	
	
	
	2
	Cao Cường
	
	
	

	3
	Bossou Vincent
	
	
	
	
	4
	Trần Anh Khoa
	
	
	

	4
	Trần Chí Công
	
	
	
	
	5
	Võ Hoàng Quãng
	
	
	

	5
	Mai Xuân Hợp
	
	
	
	
	6
	Châu Lê Phước Vĩnh
	
	
	

	6
	Nguyễn Vũ Phong  
	
	
	
	
	7
	Nguyễn Minh Phương
	
	
	

	7
	Kesley Huỳnh Alves
	
	
	
	
	8
	Phan Đức Lễ
	
	
	

	8
	Nguyễn Trung Sơn
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Ngọc Thanh
	
	
	

	9
	Sunday Chukwuemeka
	
	
	
	
	10
	Hà Minh Tuấn
	
	
	

	11
	Nguyễn Anh Đức
	
	
	
	
	11
	Giang Trần Quách Tân
	
	
	

	12
	Lê Đức Tài
	
	
	
	
	12
	Hoàng Minh Tâm
	
	
	

	14
	Ekpe Aneikan Okon
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Thanh Bình(GK)
	
	
	

	15
	Nguyễn Hoàng Helio
	
	
	
	
	14
	Phạm Nguyên Sa
	
	
	

	16
	Đặng Đình Đức  (Gk)
	
	
	
	
	15
	Trần Hải Lâm
	
	
	

	17
	Trịnh Quang Vinh
	
	
	
	
	17
	Ngô Vũ Thắng
	
	
	

	18
	Nguyễn Tăng Tuấn
	
	
	
	
	19
	Phan Thanh Hưng
	
	
	

	19
	Trương Huỳnh Phú
	
	
	
	
	20
	Goia Sabin Cosmin
	
	
	

	20
	Huỳnh Quang Thanh
	
	
	
	
	21
	Phan Duy Lam
	
	
	

	21
	Nguyễn Công Huy
	
	
	
	
	22
	Đoàn Hùng Sơn
	
	
	

	22
	Nguyễn Trọng Giáp
	
	
	
	
	23
	Phạm Lâm Minh Thông
	
	
	

	23
	Phạm Minh Đức
	
	
	
	
	24
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	

	24
	Lâm Ấn Độ      (Gk)
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Đông Vịnh
	
	
	

	25
	Nguyễn Tấn Công
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Cảnh Lâm 
	
	
	

	26
	Phạm Trung Hiếu
	
	
	
	
	27
	Merlo S. Gaston
	
	
	

	27
	Nguyễn Văn Sản
	
	
	
	
	32
	Huỳnh Quốc Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	33
	M. Danny David
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	39
	Nguyễn Ngọc Nguyên
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	79
	Nguyễn Tấn Điền
	
	
	

	HLV trưởng: Cho Yoon Hwan
(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Lê Huỳnh Đức 

(Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
   
	 
	


	
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	XM The Vissai NB
	
	CLB:
	Hà Nội T&T

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Bùi Quang Huy (GK)
	
	
	
	
	1
	Dương Hồng Sơn
	
	
	

	2
	Hoàng Vissai
	
	
	
	
	4
	Nguyễn Xuân Hải
	
	
	

	3
	Lê Văn Vũ
	
	
	
	
	5
	Cristiano R. C. Roland
	
	
	

	4
	Trần Thanh Tùng
	
	
	
	
	6
	Bùi Văn Hiếu
	
	
	

	5
	Nguyễn Xuân Luân
	
	
	
	
	7
	Võ Duy Nam 
	
	
	

	6
	Lê Ngọc Lung            
	
	
	
	
	8
	Cao Sỹ Cường
	
	
	

	7
	Mai Tiến Thành         
	
	
	
	
	10
	Nguyễn Văn Quyết
	
	
	

	8
	Omoduemuke Piter O.
	
	
	
	
	11
	Phạm Thành Lương
	
	
	

	9
	Hoàng Danh Ngọc
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Tiến Dũng 
	
	
	

	10
	Anjembe Timothy
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Hồng Tiến
	
	
	

	11
	Đinh Văn Ta
	
	
	
	
	16
	Phạm Ngọc Tú
	
	
	

	12
	Phạm Xuân Phú
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Xuân Tú
	
	
	

	15
	Nguyễn Minh Tùng
	
	
	
	
	19
	Thạch Bảo Khanh
	
	
	

	16
	Nguyễn Đức Huy
	
	
	
	
	20
	Gonzalo D. Marronkle
	
	
	

	17
	Lê Ngọc Nam
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Ngọc Duy
	
	
	

	18
	Phan Anh Tuấn
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Quốc Long
	
	
	

	19
	Ngô Đức Hòa
	
	
	
	
	25
	Phạm Văn Thuần
	
	
	

	20
	Lê Quang Hùng
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Xuân Dương
	
	
	

	21
	Trần Mạnh Dũng
	
	
	
	
	27
	Trần Đức Trung
	
	
	

	22
	Sannogo Moussa 
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Văn Công
	
	
	

	23
	Bùi Văn Hà
	
	
	
	
	37
	Sầm Ngọc Đức
	
	
	

	24
	Lê Văn Duyệt
	
	
	
	
	38
	Trần Văn Tâm
	
	
	

	25
	Nguyễn Mạnh Dũng
	
	
	
	
	39
	Samson K. Olaleye
	
	
	

	26
	Nguyễn Gia Từ
	
	
	
	
	55
	Nguyễn Văn Biển
	
	
	

	27
	Chu Ngọc Anh
	
	
	
	
	88
	Nguyễn Hữu Phúc 
	
	
	

	28
	Trần Trọng Lộc
	
	
	
	
	90
	Đặng Hữu Phước
	
	
	

	29
	Phạm Văn Quyến
	
	
	
	
	92
	Trịnh Duy Long
	
	
	

	32
	Nguyễn Văn Hưng (GK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Nguyễn Văn Sỹ
(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Phan Thanh Hùng
(Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu (ký tên):

	 
	


	
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	Thanh Hóa
	
	CLB:
	Đồng Nai

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Tô Vĩnh Lợi ( GK )
	
	
	
	
	3
	Phan Thanh Vân
	
	
	

	3
	Nguyễn Thế Dương
	
	
	
	
	5
	Danny Van Bakel
	
	
	

	4
	Lê Xuân Anh
	
	
	
	
	6
	Chu Khánh Thành
	
	
	

	5
	Lê Văn Sáu
	
	
	
	
	7
	Nguyễn Xuân Thành  
	
	
	

	6
	Đặng Văn Robert
	
	
	
	
	8
	Đoàn Minh Tiến
	
	
	

	7
	Ng. Vũ Hoàng Dương
	
	
	
	
	9
	Nyirenda Victor
	
	
	

	8
	Hoàng Tuấn Anh
	
	
	
	
	10
	Kisekka Henry
	
	
	

	10
	Cheikh Abass Dieng
	
	
	
	
	11
	Huỳnh Thanh Khiêm
	
	
	

	12
	Vũ Xuân Cường
	
	
	
	
	12
	Đặng Văn Thành
	
	
	

	13
	Khổng Thanh Tú ( GK )
	
	
	
	
	13
	Phạm Ngọc Quốc
	
	
	

	14
	Trịnh Phong Thu
	
	
	
	
	14
	Đặng Trường Xuyên
	
	
	

	15
	Lưu Văn Hương
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Thế Hưng
	
	
	

	16
	Nguyễn Xuân Thành
	
	
	
	
	16
	Nguyễn Vũ Ân
	
	
	

	17
	Lê Văn Thắng
	
	
	
	
	17
	Lương Đình Khang
	
	
	

	18
	Ngô Anh Tuấn
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Đức Nhân
	
	
	

	19
	Lê Quốc Phương
	
	
	
	
	19
	Lê Hữu Phát
	
	
	

	23
	Lê Đức Tuấn
	
	
	
	
	20
	Đặng Quốc Thịnh
	
	
	

	24
	Lê Bật Hiếu 
	
	
	
	
	21
	Phồng Quang Trung
	
	
	

	25
	Lương Bá Sơn
	
	
	
	
	22
	Trần Hữu Thắng
	
	
	

	28
	Nguyễn Huy Cường
	
	
	
	
	23
	Nguyễn Đình Hiệp
	
	
	

	35
	Nguyễn Hoàng Lan
	
	
	
	
	24
	Dương Văn Hòa
	
	
	

	50
	Nastja Ceh 
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Thanh Diệp( GK)
	
	
	

	60
	Patiyo Tambwe
	
	
	
	
	26
	Trần Văn Thành
	
	
	

	 89
	Lê Sỹ Mạnh 
	
	
	
	
	27
	Trần Hữu Hoàng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	28
	Nguyễn Văn Sơn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Văn Khoa
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	32
	Lê Hoàng Phát Thierry
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	38
	Ngô Đức Thắng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	91
	Nguyễn Minh Phong (GK)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Mai Đức Chung
	
	 HLV trưởng: Trần Bình Sự

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
	 
	


	
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	Hoàng Anh Gia Lai
	
	CLB:
	Đồng Tâm Long An

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	2
	Nguyễn Văn Thắng
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Tiến Phong (GK)
	
	
	 

	3
	Lê Văn Trương
	
	
	
	
	2
	Hồ Hải Phong
	
	
	 

	4
	Bùi Văn Long
	
	
	
	
	4
	Cao Hoa Kỳ
	
	
	 

	5
	Hồ Ngọc Luận
	
	
	
	
	5
	Trần Bảo Anh
	
	
	 

	6
	Ng. Trương Minh Hoàng
	
	
	
	
	6
	Lê Quang Long
	
	
	 

	7
	Nguyễn Thái Dương
	
	
	
	
	7
	Gilson Campos
	
	
	 

	8
	Đoàn Văn Sakda
	
	
	
	
	8
	Nguyễn Việt Thắng C 
	
	
	 

	9
	Oseni Ganiyu Bolaji
	
	
	
	
	9
	Trần Văn Cường
	
	
	 

	10
	Evaldo R. Goncaves
	
	
	
	
	10
	Ernesto Paulo
	
	
	 

	11
	Lê Hoàng Thiên
	
	
	
	
	11
	Huỳnh Tấn Tài
	
	
	 

	12
	Nguyễn Quý Sửu
	
	
	
	
	12
	Vương Quốc Huân
	
	
	 

	15
	Khuất Hữu Long
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Thanh Hải
	
	
	 

	16
	Phùng Văn Nhiên
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Tuấn Phong
	
	
	 

	17
	Vũ Anh Tuấn
	
	
	
	
	16
	Phan Thanh Giang
	
	
	 

	18
	Bassey Akpan
	
	
	
	
	17
	Phan Lê Isaac
	
	
	 

	19
	Trần Ngọc Bảo
	
	
	
	
	18
	Phan Thanh Bình
	
	
	 

	20
	Trần Minh Thiện
	
	
	
	
	19
	Phạm Thanh Cường
	
	
	 

	22
	Đoàn Marcelo
	
	
	
	
	20
	Phạm Hoàng Lâm
	
	
	 

	23
	Trần Đức Dương
	
	
	
	
	21
	Ebimo West
	
	
	 

	24
	Lê Duy Thanh
	
	
	
	
	22
	Trần Hoài Nam
	
	
	 

	25
	Phạm Văn Tiến
	
	
	
	
	24
	Phan Tấn Tài
	
	
	 

	26
	Bùi Trần Vũ
	
	
	
	
	25
	Ng. Huỳnh Quốc Cường
	
	
	 

	27
	Trần Minh Vương
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Thanh Hải (GK )
	
	
	 

	28
	Lê Hoàng Thống
	
	
	
	
	27
	Võ Nhật Tân
	
	
	 

	29
	Dương Văn Pho
	
	
	
	
	29
	Huỳnh Thanh Tân
	
	
	 

	32
	Phạm Thanh Tấn
	
	
	
	
	39
	Đỗ Đình Vinh
	
	
	 

	33
	Tạ Thái Học
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	90
	Nguyễn Tuấn Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	HLV trưởng: Choi Yoon Gyum
	
	HLV trưởng: Francisco Vital

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
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